	Trường THCS KHƯƠNG ĐÌNH
Họ và tên:…………………

Lớp: 8……..
	 TIẾT 35 KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn : GDCD 8
Năm học: 2016 - 2017


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	


ĐỀ BÀI

I.Trắc nghiệm: (1,5 điểm).
Câu 1: (0,5 điểm)


Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất về tên cơ quan có quyền ban hành hiến pháp:

A. Chính phủ                      C. Tòa án
B. Quốc hội                        D. Viện kiểm sát
Câu 2: (0,5 điểm)


Khoanh tròn  đáp án đúng về quyền tự do ngôn luận:

A. Làm đơn tố cáo cán bộ nhận hối lộ

B. Chất vấn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

C. Không tham gia phát biểu ý kiến trong cuộc họp ở cơ sở.

Câu 3: (0,5 điểm)

Khoanh tròn đáp án đúng nhất về tên bản Hiến pháp hiện hành của Việt Nam:

A. Hiến pháp 2013                        C. Hiến pháp 1979

B. Hiến pháp 2016                       D. Hiến pháp 1945

II. Tự luận: (8,5 điểm)

 Câu 1: (3,5 điểm) Hiến pháp là gì?Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay nước ta ban hành những bản hiến pháp nào? Nêu lý do ban hành của một bản hiến pháp mà em ấn tượng nhất?

Câu 2: (2 điểm) Trình bày những đặc điểm của pháp luật? Pháp luật có vai trò như thế nào? 
Câu 3: <3 điểm> Hiện nay, một số nơi vẫn xảy ra hiện tượng đốt rừng làm nương rẫy, chặt phá rừng bừa bãi.

1.Hành vi đốt, phá, hủy hoại rừng bị pháp luật xử lý như thế nào? 
2.Trách nhiệm của bản thân đối với việc bảo vệ rừng như thế nào?

BÀI LÀM
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Ma trận đề GDCD 8 -  Tiết 35
1. Mục tiêu bài kiểm tra:

a. Kiến thức:

Giúp HS hệ thống các kiến thức đã học về hiến pháp và pháp luật và vận dụng vào cuộc sống.

2. Kỹ năng: 

 Hình thành kĩ năng xử lý các tình huống pháp luật và đạo đức.

3. Thái độ:

Có ý thức tuân theo Hiến pháp và pháp luật chấp hành các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

2. Hình thức kiểm tra:

 - Trắc nghiệm tự luận

 - Học sinh làm bài trên lớp

3. Thiết lập ma trận:

	CHỦ ĐỀ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam
	Số câu : 2

Số điểm: 1
	
	
	Số câu : 1

Số điểm: 3,5
	
	
	

	Quyền tự do ngôn luận của công dân
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật nước cộnghòa XHCN Việt Nam
	
	Số câu : 1

Số điểm: 2
	
	
	Số câu : 1

Số điểm: 3
	
	

	T/số câu 

T/số điểm 

Tỷ lệ 
	Số câu 3

Số điểm 1,5

Tỷ lệ 15%
	Số câu 1
Số điểm 2
Tỷ lệ 20%
	
	Số câu 1
Số điểm 3,5
Tỷ lệ 35%
	Số câu 1

Số điểm 3
Tỷ lệ 30%
	
	T/số câu 6
T/số điểm 10

Tỷ lệ 100%


Đáp án GDCD 8 – Tiết 35


Năm học: 2016 – 2017
I.Trắc nghiệm: (1,5 điểm).
Câu 1: B <0,5 điểm>
Câu 2: B <0,5 điểm>
Câu 3: A <0,5 điểm>
II. Tự luận: (8,5 điểm)

 Câu 1: (3,5 điểm) 

 *.Hiến pháp là gì?: (1 điểm)   Là luật cơ bản của nhà nước và xã hội có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam 
* Từ khi thành lập nước đến nay nhà nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp ? 
Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2013) ?<1 điểm> 
Lý do ban hành bản hiến pháp mà em ấn tượng nhất?< 1,5 điểm>
  Học sinh được lựa chọn lý do ban hành của 1 trong 5 bản hiến pháp của Việt Nam 

VD: Lý do ban hành bản Hiến pháp 1946:  Sau khi cách mạng tháng 8 thành công nhà nước ban hành Hiến pháp của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Vì trước đó nước ta chưa có bản hiến pháp nào, mọi cái đều phụ thuộc vào đế quốc. Vì vây, ngay sau khi giành được chính quyền, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, chúng ta ban hành bản hiến pháp đầu tiên cho nhân dân thực hiện – Hiến pháp 1946.
Câu 2:(2 điểm)  :

  *.Đặc điểm của pháp luật:(1,5 điểm)    
a,  Tính quy phạp phổ biến:(0,5 điểm)
-Các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội quy định khuân mẫu, những quy tắc sử sự chung mang tính phổ biến.   

b, Tính xác định chặt chẽ:(0.5 điểm)   

-Các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, thể hiện trong văn bản pháp luật.   

c, Tính bắt buộc:(Tính cưỡng chế)(0,5 điểm)     

-Pháp luật do nhà nước ban hành, mang tính quyền lực nhà nước, bắt buộc mọi người đều phải tuân theo, ai vi phạp xẽ bị nhà nước xử lý theo quy định.   

       *Vai trò của pháp luật: (0,5 điểm)   

-Pháp luật là công cụ quản lý nhà nước, quản lý xã hội.   

-Pháp luật là phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.   

-Quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

-Đảm bảo công bằng xã hội.   

Câu 3:(3 điểm)  

(  Hành vi đốt phá rừng bị pháp luật xử lý: (1,5 điểm )Phạt hành hành chính, phạt tiền, cải tạo không giam giữ ba năm, phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.   
(   Trách nhiệm bản thân: (1,5 điểm):

· Tôn trọng luật bảo vệ rừng

· Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, giúp mọi người hiểu được vai trò quan trọng của rừng đối với cuộc sống của chúng ta
· Khuyến khích mọi người trồng cây gây rừng
·  Tố cáo những hành vi phá hoại rừng….
	Trường THCS KHƯƠNG ĐÌNH
Họ và tên:…………………

Lớp: 9……..
	 TIẾT 35 KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn : GDCD 9
Năm học: 2016 - 2017


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	


ĐỀ BÀI

A.PHẦN TRẮC  NGHIỆM: (2đ) : Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.    Câu 1: <0,5 điểm>Em đồng ý với quan điểm nào sau đây về quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội  của công dân? 
A. Chỉ những công dân từ 18 tuổi trở lên mới có quyền tham gia

B. Mọi công dân, tùy theo khả năng và điều kiện của mình đều có thể tham gia

C.  Chỉ những người có quyền lực trong bộ máy Nhà nước mới có quyền tham gia

   Câu 2: <0,5 điểm>Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của ai?

       A. Là nghĩa vụ của mọi công dân

       B. Là nhiệm vụ của riêng quân đội

       C. Là nghĩa vụ riêng của nam giới

       D. Là nghĩa vụ của những người lớn từ 18 tuổi trở lên

   Câu 3: <1 điểm> Hành vi nào sau đây là hành vi đạo đức, hành vi nào sau đây là hành vi pháp luật? (Đánh x vào ô tương ứng)

	                           Hành vi
	 Đạo đức
	Pháp luật

	1. Không chạy xe vượt đèn đỏ
	
	

	2. Kính trọng và biết ơn thầy cô
	
	

	3.Báo cho công an về vụ mất trộm của công dân
	
	

	4.Giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
	
	


B. PHẦN TỰ LUẬN (8đ)
Câu 1:< 4đ>:Thế nào là bảo vệ Tổ quốc ? Bảo vệ Tổ quốc bao gồm những việc làm gì? Em có suy nghĩ gì về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thời bình hiện nay?
Câu 2:< 4đ> Trên đường đi học về, Thanh và Hà gặp một phụ nữ đang bị một công an rượt đuổi. Chị ta dúi vào tay Thanh một gói hàng và nói nhỏ : “Giấu giúp chị, tí nữa chị xin lại và hậu tạ các em. Số điện thoại của chị đây”.

- Nếu là Thanh và Hà, em sẽ xử lí tình huống trên như thế nào ? Vì sao ?

- Em có nhận xét gì về việc làm của người phụ nữ trong tình huống và rút ra bài học ?
BÀI LÀM
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Ma trận đề GDCD 9 -  Tiết 35
1. Mục tiêu bài kiểm tra:

a. Kiến thức:

Giúp HS hệ thống các kiến thức đã học về pháp luật và đạo đức và đặc biệt là trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.

2. Kỹ năng: 

 Hình thành kĩ năng xử lý các tình huống pháp luật và đạo đức.

3. Thái độ:

Có ý thức tuân theo Hiến pháp và pháp luật, chấp hành các chuẩn mực đạo đức và làm tròn trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước.

2. Hình thức kiểm tra:

 - Trắc nghiệm tự luận

 - Học sinh làm bài trên lớp

3. Thiết lập ma trận:

	CHỦ ĐỀ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội  của công dân


	Số câu : 1

Số điểm: 0,5
	
	
	
	
	
	

	Trách nhiệm tuân theo đạo đức và pháp luật
	Số câu: 1

Số điểm: 1
	
	
	
	
	Số câu : 1
Số điểm: 4
	

	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	
	
	Số câu : 1

Số điểm: 4
	
	
	

	T/số câu 

T/số điểm 

Tỷ lệ 
	Số câu 3

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	
	
	Số câu 1

Số điểm 4
Tỷ lệ 40%
	
	Số câu 1
Số điểm 4

Tỉ lệ 40 %


	T/số câu 5
T/số điểm 10

Tỷ lệ 100%


Đáp án GDCD 9 – Tiết 35


Năm học: 2016 – 2017
I.Trắc nghiệm: (2 điểm).
   Câu 1: B <0,5 điểm>
   Câu 2: A <0,5  điểm>
   Câu 3:    <1 điểm>
              Đáp án:
                   - Đạo đức: 2,4<0,5 điểm>
                   - Pháp luật: 1,3<0,5 điểm>
II. Tự luận: (8 điểm)

 Câu 1: (4 điểm) 

* Bảo vệ Tổ quốc là gì?< 1 điểm >

   Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN và nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

* Bảo vệ Tổ quốc bao gồm:<1 đ>

    - Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

    - Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

    - Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

    - Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.

* Suy nghĩ gì về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thời bình hiện nay < 2 điểm >: 

   HS phải nêu được: 

    - Nhận xét chung về tình hình đất nước hiện nay (phải liên hệ được vấn đề biển đảo)

    -  Đây là trách nhiệm của toàn dân chứ không phải của riêng lực lượng vũ trang. 

    - Tất cả mọi người phải chung tay xây dựng đi đôi với bảo vệ Tổ quốc.

    - Trách nhiệm của người HS với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Câu 3: 4đ.

* Không chấp nhận lời đề nghị của người phụ nữ , đồng thời giúp các chú công an truy bắt người phụ nữ < 1đ >.

* Khi bị công an truy đuổi thì việc làm của người phụ nữ đó có khả năng đã vi phạm pháp luật và cần phải bắt giữ để ngăn ngừa các hành động phạm tội tiếp theo. < 1đ >.

* Rút ra bài học về nâng cao trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự của công dân, không che dấu và tiếp tay cho tội phạm, tích cực chung tay truy bắt tội phạm để bảo vệ cuộc sống yên bình < 2 đ >.

	Trường THCS KHƯƠNG ĐÌNH
Họ và tên:…………………

Lớp: 7……..
	 TIẾT 35 KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn : GDCD 7
Năm học: 2016 - 2017


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	


ĐỀ BÀI

Phần I. Trắc nghiệm: (2đ) (Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu 1: (0,25đ) Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là:

         A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.

         B. Công dân có thể theo hoặc không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào.

         C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình.

         D. Công dân có quyền tự do truyền đạo theo ý mình.

Câu 2: (0,25đ)  Hành vi nào dưới đây là mê tín dị đoan?


A. Đi nhà thờ. 



B. Cúng bái, chữa bệnh bằng bùa phép


C. Thờ cúng tổ tiên 


D. Thăm cảnh đền, chùa

Câu 3: (0,25đ) Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính của nhà nước?

         A. Hội đồng nhân dân


B. Uỷ ban nhân dân

         C. Viện kiểm sát nhân dân

D. Toà án nhân dân

Câu 4: (0,25đ) Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực của nhà nước?

         A. Chính phủ




B. Toà án nhân dân

         C. Quốc hội




D. Viện kiểm sát nhân dân

Câu 5: (1đ) Những ý kiến dưới đây là đúng hay sai? (đánh X vào ô trống tương ứng)

	Ý kiến
	Đúng
	Sai

	A. Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa thuộc tỉnh Quảng Bình
	
	

	B. Nam Bộ có loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử 
	
	

	C. Tây Nguyên đã xóa bỏ lễ hội Cồng Chiêng 
	
	

	D. Nhã nhạc cung đình là loại hình nghệ thuật của Huế 
	
	


Phần II - Tự luận(8đ)
Câu 1: (2đ) :Trình bày hoàn cảnh ra đời của Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam?

Câu 2: (3đ): Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan? Liên hệ thực tiễn tới vấn đề mê tín dị đoan ở nước ta hiện nay?

Câu 3: (3đ) Về đến nhà, Lan thấy bà đang mở ti vi xem tiết mục hát chầu văn. Lan nói với bà rằng chầu văn đã lỗi thời, lạc hậu rồi. Thời nay nên nghe nhạc trẻ sôi động và nên xóa bỏ các loại hình nghệ thuật  truyền thống.
1. Em có đồng tình với quan điểm của Lan không? Vì sao?
2. Hãy cho biêt năm 2016 vừa qua có sự kiện gì trọng đại liên quan chầu văn?

BÀI LÀM
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Ma trận đề GDCD 7 -  Tiết 35
1. Mục tiêu bài kiểm tra:

a. Kiến thức:

Giúp HS hệ thống các kiến thức đã học về tín ngưỡng, tôn giáo,về Nhà nước, các cơ quan của bộ máy Nhà nước.

2. Kỹ năng: 

 Hình thành kĩ năng xử lý các tình huống liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và các cơ quan pháp luật.

3. Thái độ:

Có nhận thức tích cực về tín ngưỡng, tôn giáo và biết cách vận dụng pháp luật vào cuộc sống.

2. Hình thức kiểm tra:

 - Trắc nghiệm tự luận

 - Học sinh làm bài trên lớp

3. Thiết lập ma trận:

	CHỦ ĐỀ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo


	Số câu : 2

Số điểm: 0,5
	
	
	Số câu : 1

Số điểm: 3
	
	
	

	Nhà nước cộng hòa XHCCN Việt Nam
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 1

Số điểm: 2
	
	
	
	
	

	Bảo vệ di sản văn hóa
	Số câu: 1

Số điểm: 1
	
	
	
	
	Số câu : 1

Số điểm: 3
	

	T/số câu 

T/số điểm 

Tỷ lệ 
	Số câu 5

Số điểm 2

Tỷ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 2
Tỷ lệ 20%
	
	Số câu 1

Số điểm 3
Tỷ lệ 30%
	
	Số câu 1

Số điểm 3
Tỉ lệ 30 %


	T/số câu 8
T/số điểm 10

Tỷ lệ 100%


Đáp án GDCD 7 – Tiết 35


Năm học: 2016 – 2017
I.Phần trắc nghiệm: (2 điểm).
Câu 1: Chọn B 







(0,25đ)

Câu 2: Chọn B 







(0,25đ)

Câu 3: Chọn B 







(0,25đ)

Câu 4: Chọn C 







(0,25đ)

Câu 5: Đúng: B, D

Sai: A, C




(1đ,mỗi ý 0,25 điểm)
II.Phần tự luận: (8 điểm).
Câu 1: (2 đ): Hoàn cảnh ra đời của Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam)

-Ra đời 2.9.1945 do Bác Hồ làm chủ tịch nước, tên gọi là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Là thành quả của cuộc cách mạng tháng 8 1945 do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

-1975 giải phóng thống nhất đất nước cả nước quá độ đi lên CNXH.

- Ngày 2/7/1976 đổi tên thành Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Nhà nước ta là nhà nước của dân , do dân, vì dân

Câu 2: (3đ)
*Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan < 2 đ >
 - Tín ngưỡng: là lòng tin vào một điều thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời.

 - Tôn giáo: là hình thức tín ngưỡng có hệ thống, tổ chức. Với những quan niệm giáo lí và các hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái.

VD: Đạo phật, thiên chúa giáo, tinh lành, cao đài, hoà hảo, đạo hồi...

- Mê tín dị đoan: Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên: Bói toán, chữa bệnh bằng phù phép....dẫn đến hậu quả xấu.
Giống:  Đều tin vào thần thánh 
Khác:  + Tín ngưỡng, tôn giáo tin vào thần thánh nhưng hướng con người tới cái tốt, cái thiện, không có hại         
             + Mê tín dị đoan tin vào thần thánh nhưng hướng con người tới những cái mê muội, không có lợi để lại hậu quả xấu 

*Liên hệ vấn đề mê tín dị đoan hiện nay < 1 đ >
   Học sinh phải liên hệ được những hiện tượng nhảm nhí như : Xem bói, chữa bệnh bằng phù phép….dẫn tới tốn kém, mất mạng….

Câu 3: (3đ)
1. Không tán thành quan điểm của Lan <0,5đ>

2.   Vì:  Chầu văn là một loại hình tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam có từ lâu đời. Nó là một loại hình nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam cần được gìn giữ và phát huy. <1,5đ>

3. Ngày 1/12/2016, chầu văn được Unesco chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. <1đ>

